
 

 
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG TUẦN 1 

 

KHỐI 1 (Thứ 4 ngày 18/09/2024) 

 

STT Trận đấu  Thời gian Sân 

1 1G6 – LQ 1G5 + 1G4 + 1C8 7H45 1 

2 1A10 – 1A12 7H45 2 

3 LQ 1GN +  1A11 -1G01 9H10 1 

4 1G02 – 1C7 9H10 2 

 

KHỐI 2 (Thứ 5 ngày 19/09/2024) 

 

Stt Trận đấu  Thời gian Sân 

1 2A10 – 2A12 7H45 1 

2 2G5 – 2GNEW 7H45 2 

3 2A11 – 2C9 9H10 1 

4 2G01 – 2C7 9H10 2 

 

KHỐI 3 (Thứ 2 ngày 16/09/2024) 

 

Stt Trận đấu  Thời gian Sân 

1 3A1 – 3GC 8H25 1 

2 3GNEW – 3A3 8H25 2 

3 3C1 – 3G3 8H50 1 

4 3G1 - 3G0 8H50 2 

5 3C2 – 3A2 10H20 1 

6 3G2 – 3A4 10H20 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHỐI 4 (Thứ 6 ngày 20/09/2024) 

 

Stt Trận đấu  Thời gian Sân 

1 4A4 – 4A1 9H10 1 

2 4G1 – 4GNEW 9H10 2 

3 4C2 – 4A3 9H40 1 

4 4G3 – 4A2 9H40 2 

5 LQ 4CNEW + 4G2 – 4G0 10H10 1 

6 4G4 – 4C1 10H10 2 

 

KHỐI 5 (Thứ 3 ngày 17/09/2024) 

 

Stt Trận đấu  Thời gian Sân 

1 5G0 – LQ 5A4 + 5G4 15H 1 

2 LQ 5A1 + 5A2 – 5G3 15H 2 

3 LQ 5C1 + 5C3 – 5G2 15H30 1 

4 5A3 – 5GNEW 15H30 2 

 

*Sân 1: Sân bóng trung tâm, Sân 2: Sân bóng cạnh cổng số 04 


